
Nông 

nghiệp

Phi nông 

nghiệp

Chưa sử 

dụng

TỔNG
2357.04 655.37 27.80 538.72 87.55 29.11

I. Đất nông nghiệp 265.25 41.43 15.62 6.93 34.50

1. Đất sản xuất nông nghiệp 69.93 1.60 2.29 1.60

2. Đất lâm nghiệp 146.00

3. Đất nuôi trồng thuỷ sản 0.50

4. Đất nông nghiệp khác 42.50 39.00 91.76 4.50 34.50

5. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 6.32 0.83 13.12 0.83

II. Đất phi nông nghiệp 2091.79 613.94 29.35 531.79 53.05 29.11

1. Đất ở 431.11 123.25 28.59 110.46 12.29 0.50

1.1. Đất ở tại đô thị 232.54 41.54 17.86 34.02 7.01 0.50

1.2. Đất ở tại nông thôn 198.58 81.71 41.15 76.43 5.28 0.00

2. Đất chuyên dùng 1574.14 477.95 30.36 410.29 40.17 27.49

2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
15.06 6.82 45.27 5.35 1.47

2.2. Đất quốc phòng 90.76 36.76 40.50 36.27 0.49

2.3. Đất an ninh 5.57

2.4. Đất sản xuất, kinh doanh phi NN 991.05 361.80 36.51 300.62 34.49 26.69

2.4.1. Đất khu công nghiệp 233.53 144.46 61.86 129.99 14.47

2.4.2. Đất cơ sở SXKD 83.25 28.33 34.03 22.05 4.73 1.55

2.4.3. Đất cho hoạt động khoáng sản 450.97 146.18 32.42 131.37 14.81

2.4.4. Đất SX VLXD, gốm sứ 225.83 42.83 18.96 17.21 0.48 25.14

2.5. Đất có mục đích công cộng 472.43 81.62 17.28 75.54 4.17 1.92

2.5.1. Đất giao thông 205.50 42.02 20.45 37.28 3.47 1.27

2.5.2. Đất thuỷ lợi 63.61 2.88 4.53 2.82 0.06

2.5.3. Đất truyền dẫn năng lượng, 

truyền thông 4.63 6.15 132.78 6.15

2.5.4. Đất cơ sở văn hóa 26.42 4.23 16.01 4.17 0.06

2.5.5. Đất cơ sở y tế 7.90 0.14 1.77 0.14

2.5.6. Đất giáo dục - đào tạo 26.38 19.90 75.45 18.71 0.55 0.65

2.5.7. Đất cơ sở thể dục - thể thao 26.08 1.16 4.45 1.16

2.5.8. Đất chợ 12.85 1.15 8.95 1.15

2.5.9. Đất có di tích, danh thắng 70.29 0.16 0.23 0.13 0.03

2.5.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải 28.03 3.83 13.66 3.83

3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 77.86 3.62 4.65 3.48 0.14

4. Đất sông suối và MNCD 1.35

5. Đất tôn giáo,tín ngưỡng 4.54 0.07 1.54 0.07

6. Đất phi nông nghiệp khác 2.80

PHỤ LỤC SỐ 01

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 toàn tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
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